	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THƯỢNG ĐỨC 

Số:           /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Thượng Đức, ngày        tháng  06  năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Cải tạo khu gian Hòa Duyệt- Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh 
(đoạn qua thôn Liên Hòa, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh), đợt 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn; số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy định về giá đất; số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 413/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2022 về việc phê duyệt Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt- Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh; số 1527/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2022 và số 915/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 43/2025/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 về việc sửa đổi, bổ sung quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 về việc Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số số 46/2025/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chi tiết một số điều tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thượng Đức: số 644/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 về việc thành lập Tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn xã; số 36/QĐ-UBND ngày 23/01/2026 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền Bồi thường, GPMB dự án: Cải tạo khu gian Hòa Duyệt- Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Liên Hòa, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Căn cứ Thông báo số 16/TB-UBND ngày 22/01/2026 của UBND xã về việc giá trung bình 01 kilogam gạo áp dụng trên địa bàn xã Thượng Đức;
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Thượng Đức về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Cải tạo khu gian Hòa Duyệt- Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Liên Hòa, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh), đợt 1;
Theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã tại Tờ trình số 07/TTr-HĐGPMB ngày 16/06/2026 về việc đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cải tạo khu gian Hòa Duyệt-Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội-Tp. Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) đợt 2 (kèm hồ sơ bồi thường, Phương án số 05/PABT ngày 16/06/2026 và các văn abnr liên quan); của Tổ thẩm định tại Tờ trình số 02/TTr-TTĐ ngày 18/06/2026; Sau khi các thành viên UBND xã đồng ý thống nhất qua Phiếu biểu quyết,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND xã Thượng Đức về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Cải tạo khu gian Hòa Duyệt- Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Liên Hòa, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh), đợt 1 như sau:
- Cắt giảm tổng số tiền 127.698.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng) đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ liên quan đến 04 hộ gia đình, cá nhân (Có danh sách kèm theo).
	- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của chủ tịch UBND xã.
Điều 2: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo khu gian Hòa Duyệt- Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) đợt 2 gồm:
1. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đối với dự án Cải tạo khu gian Hòa Duyệt- Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) đợt 2:
- Tổng diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB: 12.080,3m²/44 thửa của 28 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại thôn Liên Hòa, xã Thượng Đức. Trong đó:
+ Đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở (ONT,CLN): 2.058,8 m2;
+ Đất trồng cây lâu năm (CLN):                                    428,1 m2;
+ Đất trồng lúa còn lại (LUK):                                       674,0 m2;
+ Đất trồng cây hằng năm khác (HNK):                     7.106,8 m2;
  + Đất rừng sản xuất (RSX):                                         1.812,6 m2.
2. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Liên Hòa, xã Thượng Đức.
3. Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tổng kinh phí là: 5.651.393.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm năm mốt triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn đồng). Trong đó:
* Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 5.551.393.000 đồng
- Kinh phí bồi thường hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi: 4.877.384.000 đồng
+ Bồi thường đất đai:                                                       1.692.441.000 đồng;
+ Công trình, vật kiến trúc:                                              1.413.523.000  đồng;
+ Cây cối, hoa màu:                                                             261.236.000  đồng;
+ Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm việc làm:             1.115.348.000 đồng;
+ Hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất:          114.750.000 đồng;
+ Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất:      40.086.000 đồng;
+ Bồi thường, hỗ trợ khác:                                                     240.000.000 đồng;
- Kinh phí bồi thường di dời hệ thống điện; Mộ vô chủ: 674.009.000 đồng.
+ Kinh phí bồi thường hệ thống điện chiếu sáng đường ngoài trười khu vực nông thôn: 49.775.000 đồng; Bồi thường khác (Di dời mộ vô chủ): 21.000.000 đồng; 
+ Kinh phí di dời đường dây hạ thế của Điện lực Vũ Quang (tạm tính): 603.234.000  đồng;
(Chi tiết có Bảng tổng hợp, biên bản kiểm kê, áp giá, phương án kèm theo và Hồ sơ Dự toán, bản vẽ thiết kế công trình: Di dời đường dây hạ thế phục vụ GPMB dự án đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Gia Vũ lập chưa được thẩm tra, thẩm định).
- Kinh phí tổ chức thực hiện công tác BT, HT, TĐC:   100.000.000 đồng.
- Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không.
- Phương án bố trí tái định cư: Không.
- Phương án di dời mồ mả vô chủ trong phạm vi GPMB: Di dời tập kết vào Nghĩa trang Cơn Mua thôn Liên Hòa.
Điều 3. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên liên quan:
1. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cải tạo khu gian Hòa Duyệt- Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh): Tổ chức niêm yết công khai quyết định này theo quy định; Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đến hộ gia đình, cá nhân và tập thể có tên theo danh sách; Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được Chủ tịch UBND xã Thượng Đức phê duyệt; Kinh phí bồi thường, hỗ trợ được tổng hợp, quyết toán vào tổng giá trị công trình theo đúng quy định.
2. Người sử dụng đất có trách nhiệm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được Chủ tịch UBND xã Thượng Đức phê duyệt; bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư dự án khi có Quyết định thu hồi đất theo quy định.
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã (đơn vị đề xuất), Tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đơn vị thẩm định) chịu trách nhiệm theo quy định trước pháp luật, Chủ tịch UBND xã và các cơ quan liên quan về quy trình, thủ tục trình phê duyệt phương án bồi thường, xác định đối tượng, phương pháp tính, nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất tại các Tờ trình nêu trên, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, xây dựng, giá, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.
Điều 4. Quyết định ngày có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch. các PCT UBND x ã;
- Lưu: VT/UBND, TTĐ;   
     + Đăng Cổng TTĐT xã.
                                         
                                                          
	CHỦ TỊCH





  Nguyễn Thanh Sơn
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Thôn Xã

1 Lê Văn Hùng Liên Hòa Thượng Đức 270.2 270.2 167,794,000          21,249,000            108,746,000                                   -  -                         -                         297,789,000              

2 Hoàng Nghĩa Lệ Liên Hòa Thượng Đức 286.8 401.3

688.1

264,349,000          83,472,000            6,572,000             37,858,000              10,710,000           1,147,000           

404,108,000              

3

Nguyễn Thị Xuân (Con 

Nguyễn Đức Thương)

Liên Hòa Thượng Đức 138.7 138.7 86,133,000           92,255,000            11,060,000           189,448,000              

4 Lê Nhất Vinh Liên Hòa Thượng Đức 347.1 347.1 215,549,000          45,317,000            260,866,000              

5 Võ An Bang Liên Hòa Thượng Đức 751.3 104.2 855.5 104,377,000          112,584,000          7,862,000             99,172,000              7,650,000             3,005,000            334,650,000              

6 Võ Bá Trọng Liên Hòa Thượng Đức 99.8 99.8 57,385,000           11,460,000            21,920,000           90,765,000                

7 Phan Thị Ninh (Nhân) Liên Hòa Thượng Đức 400.6 400.6 227,112,000          705,698,000          10,390,000           943,200,000              

8

Lê Đức Thắng (người sử 

dụng: Nguyễn Văn Thanh)

Liên Hòa Thượng Đức 78.4 78.4 44,458,000           26,513,000            4,086,000             75,057,000                

9

Võ Bá Hoan (Phan Thị Song 

đã mất)

Liên Hòa Thượng Đức 220.5 220.5 11,642,000           2,205,000             29,106,000              882,000               43,835,000                

10

Nguyễn Văn Loan (con: 

Nguyễn Văn Khoa)

Liên Hòa Thượng Đức 388.4 388.4 20,508,000           2,719,000             51,269,000              1,530,000             1,554,000            77,580,000                

11 Nguyễn Đăng Thuận Liên Hòa Thượng Đức 210.1 210.1 11,093,000           2,101,000             27,733,000              7,650,000             840,000               49,417,000                

12 Nguyễn Văn Minh Liên Hòa Thượng Đức 273.8 273.8 14,457,000           2,738,000             36,142,000              7,650,000             1,095,000            62,082,000                

13 Nguyễn Văn Sỹ Liên Hòa Thượng Đức 522.2 522.2 27,572,000           3,456,000             68,930,000              7,650,000             2,089,000            109,697,000              

14 Lê Văn Dũng Liên Hòa Thượng Đức 285.6 444.5 1,812.6 2,542.7 51,600,000           3,300,000             26,132,000           122,474,000            6,120,000             10,171,000          219,797,000              

15 Lê Hữu Bằng Liên Hòa Thượng Đức 757.2 757.2 39,980,000           6,028,000             99,950,000              9,180,000             3,029,000            158,167,000              

16 Nguyễn Văn Nhân Liên Hòa Thượng Đức 28.7 28.7 1,515,000             287,000               3,788,000               7,650,000             115,000               13,355,000                

17 Nguyễn Văn Hồng Liên Hòa Thượng Đức 180.3 180.3 9,520,000             1,803,000             23,800,000              7,650,000             721,000               43,494,000                

18 Võ Bá Khang Liên Hòa Thượng Đức 199.2 199.2 10,518,000           1,992,000             26,294,000              7,650,000             797,000               47,251,000                

19 Phan Hữu Thỏa Liên Hòa Thượng Đức 154.0 154.0 8,131,000             1,540,000             20,328,000              6,120,000             616,000               36,735,000                

20 Đặng Ngọc Triêm Liên Hòa Thượng Đức 666.8 666.8 35,207,000           12,080,000           88,018,000              7,650,000             2,667,000            145,622,000              

21 Nguyễn Văn Quang Liên Hòa Thượng Đức 851.1 851.1 44,938,000           8,511,000             112,345,000            9,180,000             3,404,000            178,378,000              

22 Phan Văn Thìn Liên Hòa Thượng Đức 77.0 77.0 4,066,000             770,000               10,164,000              308,000               15,308,000                

23 Lê Thị Hoài Liên Hòa Thượng Đức 535.2 535.2 28,258,000           70,646,000              2,141,000            101,045,000              

 Hỗ trợ ổn định 
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 Giá trị bồi thường (đồng) 

 Hỗ trợ sản 
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đất 

 Chính sách hỗ 

trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc 

làm khi nhà nước 

thu hồi đất  

 Công trình, vật 

kiến trúc 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GPMB 

DỰ ÁN: ĐƯỜNG SẮT QUA THÔN LIÊN HÒA, XÃ THƯỢNG ĐỨC, TỈNH HÀ TĨNH (Đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 06 năm 2026 của chủ tịch UBND xã Thượng Đức)

 Chính sách hỗ trợ 

TT Họ và tên chủ hộ

Địa chỉ 

 Đất trồng 

cây hằng 

năm khác 

 Bồi thường 

đất đai 

 Đất trồng 

rừng sản 

xuất 

 Đất 

trồng cây 

lâu năm 


image3.emf
Thôn Xã

24 Võ Bá Thiền Liên Hòa Thượng Đức 138.2 138.2 85,822,000           3,746,000             14,370,000           103,938,000              

25 Võ Thị Chút Liên Hòa Thượng Đức 388.6 388.6 20,518,000           51,295,000              1,554,000            73,367,000                

26 Tô Thị Hồng Liên Hòa Thượng Đức 29.4 29.4 1,552,000             294,000               3,881,000               1,530,000             118,000               7,375,000                  

27

Nguyễn Văn Vượng (bổ sung 

đợt 2)

Liên Hòa Thượng Đức 357.40         357.40           18,871,000           3,574,000             47,177,000              3,060,000             1,430,000            74,112,000                

28 Lê Đức Vân (bổ sung đợt 2) Liên Hòa Thượng Đức 172.7 80.3 428.1 681.1 79,516,000           23,118,000            84,978,000              2,403,000            120,000,000         310,015,000              

29 Tô Quế (bổ sung đợt 2) Liên Hòa Thượng Đức -                     2,800,000             6,120,000             120,000,000         128,920,000              

30

Nguyễn Văn Tiến (bổ sung 

đợt 2)

Liên Hòa Thượng Đức -                     282,011,000          282,011,000              

I

Cộng 674.0 7,106.8 2,058.8 428.1 1,812.6 12,080.3 1,692,441,000 1,413,523,000 261,236,000 1,115,348,000 114,750,000 40,086,000 240,000,000 4,877,384,000

1

Tạm tính chi phí cho Điện lực 

Vũ Quang (Di dời đường điện 

hạ áp 0.4kv) 

-                     603,234,000          603,234,000              

2

Đặng Ngọc Triêm (Đại diện 

thôn): Cột đèn chiếu sáng khu 

vực nông thôn (ống thép mạ 

kẽm); Mộ vô chủ

Liên Hòa Thượng Đức -                     49,775,000            21,000,000          70,775,000                

II

Cộng 653,009,000 21,000,000 674,009,000

Tổng cộng (I+II) 674.0 7,106.8 2,058.8 428.1 1,812.6 12,080.3 1,692,441,000 2,066,532,000 261,236,000 1,115,348,000 114,750,000 40,086,000 261,000,000 5,551,393,000

 Cây cối, 

hoa màu 

 Bồi thường 

đất đai 

 Công trình, vật 

kiến trúc 

 Tổng diện 

tích đất đai 

thu hồi 

 Chính sách hỗ trợ 

 Tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ (đồng) 

TT Họ và tên chủ hộ

Địa chỉ 

 Đất đai (m2)   Giá trị bồi thường (đồng) 

 Đất trồng 

lúa còn lại 

 Đất trồng 

cây hằng 

năm khác 

 Đất trồng 

cây lâu 

năm cùng 

thửa đất ở 

Tại thôn Liên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 Chính sách hỗ 

trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc 

làm khi nhà nước 

thu hồi đất  

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống khi 

Nhà nước thu 

hồi đất 

 Hỗ trợ sản 

xuất, kinh 

doanh khi Nhà 

nước thu hồi 

đất 

 Bồi thường 

khác 

 Đất 

trồng cây 

lâu năm 

 Đất trồng 

rừng sản 

xuất 


image1.emf
1 Nguyễn Văn Vượng Thôn Liên Hòa  81.8              81.8         4,319,000         10,798,000      327,000          15,444,000           Do quy sai chủ sử dụng 

2 Đoàn Sỹ Hùng Thôn Liên Hòa  357.4            357.4       18,871,000       3,574,000     47,177,000      1,430,000       71,052,000           Do quy sai chủ sử dụng 

3 Phan Quốc An Thôn Liên Hòa  -                8,537,000        8,537,000            

 Cắt 01 khẩu viên chức 

trạm ý tế 

4 Tô Thị Hồng Thôn Liên Hòa  189.9       189.9       8,299,000         1,329,000     20,747,000      1,530,000        760,000          32,665,000           Do quy sai chủ sử dụng 

Cộng 189.9     439.2           629.1       31,489,000     4,903,000   87,259,000   1,530,000     2,517,000    127,698,000       

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống khi 

Nhà nước 

thu hồi đất 

 Hỗ trợ ổn 

định sản 

xuất, kinh 

doanh khi 

nhà nước 

thu hồi đất 

 Đất 

trồng 

nước 

còn lại 

(LUK) 

 Đất trồng 

cây hằng 

năm khác 

(HNK) 

 Diện 

tích đã 

thu hồi 

 Bồi thường 

đất đai 

 Cây cối, 

hoa màu 

 Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm 

việc làm  

BẢNG TỔNG HỢP CẮT GIẢM KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GPMB 

DỰ ÁN: ĐƯỜNG SẮT QUA THÔN LIÊN HÒA, XÃ THƯỢNG ĐỨC, TỈNH HÀ TĨNH

 (Đợt 1) được phê duyệt tại QĐ 37/QĐ-UBND ngày 26/01/2026

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng  06 năm 2026 của UBND xã)

TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ 

 Loại đất thu hồi (m2)   Giá trị bồi thường (đồng)   Chính sách hỗ trợ (đồng) 

 Giá trị bồi 

thường, hỗ trợ 

đã phê duyệt nay 

cắt giảm (đồng) 

 Ghi chú 


